
Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã liên hệ và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm sau: 

Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi ở thời điểm hiện tại. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có chính sách 
giá tốt nhất 

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM
11/10/2024

Email: duc.le@ciibos.com

0909 744 008

https://baobinhuagiay.com

315 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
NPP BAO BÌ NHỰA GIẤY NHƯ Ý_CN QUẬN 12

0909 744 008

Tel:

Fax:

Hotline:

Kính gửi: Quý khách hàng

Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

TÔ GIẤY

1

TPTG001_01_01 - Tô
giấy D115 - 500ml
(1PE) (BL) -
(500cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

913 830
500ml - trắng -
D115

2

TPTG002_01_01 - Tô
giấy D115 - 750ml
(BL)(500 cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.078 980

3

TPTG003_01_01 - Tô
giấy D115 - 1000ml
mỏng (BL)(500
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.210 1.100

https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-d115-500ml-1pe-bl-500cai-thung/
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-d115-1000ml-mong-bl500-cai-thung/


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

4

HHTG001_01 - Tô
giấy trắng D140 -
32oz

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.628 1.480

5

HHTG001_02 - Tô
giấy trắng D140 -
36oz

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.716 1.560

6

HHTG001_03 - Tô
giấy trắng D120 -
20oz

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.265 1.150

7

HHTG002_01 - Tô
giấy kraft Nâu D150 -
32oz

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.815 1.650

8

HHTG001_04 - Tô
giấy nâu D140 - 32oz

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.683 1.530

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-trang-d140-36oz/
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

9

HHTG002_02 - Tô
giấy kraft Nâu D150 -
750ml - KL (600 cái/
thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.111 1.010

10

HHTG003_01 - Tô
giấy kraft Nâu D150 -
1000ml - KL

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.320 1.200

11

HHKY272_01_01 -
Khay không ngăn
KG142A -  PS trắng
sữa (BL) - 50pcs/bag,
12bags/thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

352 320

12

TPTG011_01_01 - Tô
giấy trắng D150 -
1000ml (1PE) (BL) -
600 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.221 1.110
1000ml - trắng -
D150

13

TPTG017_01_01 - Tô
giấy trắng D150 -
750ml (1PE) (BL) -
600 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.078 980
750ml - trắng -
D150

https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-kraft-nau-d150-750ml/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-kraft-nau-d150-1000ml/
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-trang-d150-1000ml-1pe-bl-600-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com/?post_type=product&p=4564


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

14

TPTG023_01_01 - Tô
giấy trắng D117 -
600ml (1PE) (BL) -
1000 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

924 840
600ml - WHITE
- D117

15

TPTG026_01_01 - Tô
giấy trắng D117 -
600ml (2PE) (BL) -
1000 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.023 930
600ml - WHITE
- D117

16

TPTG029_01_01 - Tô
giấy trắng D110 -
500ml (1PE) - 1000
cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

869 790
500ml - WHITE
- D110

17

TPTG032_01_01 - Tô
giấy trắng D110 -
500ml (2PE) (BL) -
1000 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

924 840
500ml - WHITE
- D110

18

TPTG011_01_02 - Tô
giấy trắng D150 -
1000ml (1PE) (BL) -
800 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.221 1.110
1000ml - trắng -
D150

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-trang-d110-500ml-1pe-1000-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

19

TPTG014_01_02 - Tô
giấy nâu - đáy trắng
D150 - 1000ml (1PE)
(BL) - 800 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.221 1.110
1000ml - Nâu -
D150

20

TPTG001_01_02 - Tô
giấy D115 - 500ml
(1PE) (BL) - (500
cái/thùng)(thùng trơn)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

913 830
500ml - trắng -
D115

21

TPTG002_01_02 - Tô
giấy D115 - 750ml
(1PE) (BL) - (500
cái/thùng)(thùng trơn)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.078 980
750ml - trắng -
D115

22

TPTG011_01_03 - Tô
giấy trắng D150 -
1000ml (1PE) (BL) -
600 cái/ thùng (thùng
trơn)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.221 1.110
1000ml - trắng -
D150

23

TPTG020_01_02 - Tô
giấy nâu - đáy trắng
D150 - 750ml (1PE)
(BL) - 600 cái/ thùng
(thùng trơn)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.078 980
750ml - Nâu -
D150

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-d115-500ml-1pe-bl-500-cai-thungthung-tron/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-d115-750ml-1pe-bl-500-cai-thungthung-tron/
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-trang-d150-1000ml-1pe-bl-600-cai-thung-thung-tron/
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

24

TPTG014_01_03 - Tô
giấy nâu - đáy trắng
D150 - 1000ml (1PE)
(BL) - 600 cái/ thùng
(thùng trơn)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.221 1.110
1000ml - Nâu -
D150

25

TPTG035_01_01 - Tô
giấy trắng D98 -
360ml (2PE) (BL) -
1000 cái/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

693 630
360ml - WHITE
- D98

26

TPTG035_01_02 - Tô
giấy trắng D98 -
360ml (2PE) (BL) -
1000 cái/ thùng
(thùng trơn)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

693 630
360ml - WHITE
- D98

27

HHTG002_04 - Tô
giấy kraft Nâu D150 -
750ml (HN) (500
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.111 1.010

28

HHTG003_02 - Tô
giấy kraft Nâu D150 -
1000ml - HN (500
cái/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.166 1.060

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com/san-pham/to-giay-trang-d98-360ml-2pe-bl-1000-cai-thung/
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

29

HHTG002_05 - Tô
giấy kraft Nâu D150 -
750ml (HN) - IN

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

HỘP GIẤY

30

TPHG001_01_01 -
Hộp giấy vuông
850ml - trắng (gấp
trong)(BL)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

31

HHHG001_05 - Hộp
giấy Kraft nắp đậy
LBB900 (
900ml/30oz ) - 100
cái/ lốc, 6 lốc/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.650 1.500

32

HHHG001_06 - Hộp
giấy Kraft nắp đậy
1200ml - 100 cái/ lốc,
6 lốc/ thùng

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.980 1.800

33

HHHG002_01 - Hộp
giấy vuông đựng bánh
sandwich - In sẵn Gấu
Vàng (Thân giấy
50cái/lốc + nắp PET
50 cái/lốc -1.000
bộ/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.705 1.550

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

34

HHHG002_02 - Hộp
giấy chữ nhật đựng
bánh sandwich - In
sẵn Gấu Vàng (Thân
giấy 50cái/lốc + nắp
PET 50 cái/lốc -1.000
bộ/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.705 1.550

35

HHHG002_03 - Hộp
giấy vuông đựng bánh
sandwich - Kraft
(Thân giấy 50cái/lốc
+ nắp PET 50 cái/lốc
-1.000 bộ/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

36

HHHG002_04 - Hộp
giấy chữ nhật đựng
bánh sandwich - Kraft
(Thân giấy 50cái/lốc
+ nắp PET 50 cái/lốc
-1.000 bộ/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

37

HHHG002_05 - Hộp
giấy vuông đựng bánh
sandwich - Trắng k in
(Thân giấy 50cái/lốc
+ nắp PET 50 cái/lốc
-1.000 bộ/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

38

HHHG002_06 - Hộp
giấy chữ nhật đựng
bánh sandwich -
Trắng k in (Thân giấy
50cái/lốc + nắp PET
50 cái/lốc -1.000
bộ/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.540 1.400

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Bảng báo giá này có hiệu lực từ ngày 11/10/2024 đến khi có thông báo mới.

SỈ TIÊU CHUẨN : Áp dụng cho số lượng mua mỗi sản phẩm ít hơn 1000 cái hoặc tổng đơn dưới 2 triệu

SỈ VIP : Áp dụng cho số lượng mua mỗi sản phẩm từ 1000 cái, hoặc tổng đơn trên 2 triệu

Quý khách mua đơn trên 8 triệu, đặt hàng theo thiết kế riêng..., xin vui lòng liên hệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua 0909 477 008 để được tư vấn hỗ trợ

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách

Trân trọng cảm ơn !!!


